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                                       BÁO GIÁ  

              Kính gửi: Quý khách hàng 
Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá như sau: 

T
T Tên sản phẩm, hàng hóa Hình Ảnh SL Đơn giá 

(vnđ) 
Thành tiền 

(vnđ) 

1 Két Sắt Cao Cấp WELKO US45 DK White 
Trọng Lượng: 140 ± 10 Kg 
♦ KT Ngoài:        Cao 440 * Rộng 470 * Sâu 450 mm 
♦ KT Sử Dụng:   Cao 250 * Rộng 320 * Sâu 240 mm 
♦ Có 1 đợt di động di chuyển theo ý muốn. 
♦ Chất liệu: Thép cao cấp. 
- Thép thân vỏ Body: 3 mm 
- Thép cánh cửa Door: 12 mm 
+ Cánh cửa két sắt được thiết kế bậc tam cấp chống 
lửa loè vào bên trong két sắt theo tiêu chuẩn Mỹ. 
♦ Màu sắc: White. 
+ Két sắt được phủ lớp sơn dày, bóng mịn.  
+ Khả năng chống cháy lên đến 1.200°C  
+ Khả năng chống va đập và chịu lực cao. 
+ Chốt khóa bằng thép cứng: Gồm 06 chốt xoay 4 
hướng khác nhau xung quanh cửa Két Sắt. 
♦ Phương thức mở két: Xoay mã số bí mật + quay tay 
nắm để mở két sắt.  
♦ Hàng mới: 100% 
♦ Bảo hành chính hãng: 10 năm  
♦ Nhãn hiệu: WELKO SAFES 
+ Két sắt WELKO đạt tiêu chuẩn Quốc Tế: ISO 
9001:2015 chứng nhận số VN16/00059.   
+ Két sắt WELKO đạt chứng nhận tiêu chuẩn Môi 
trường: ISO 14001:2015 Certificate Registration No. 
000568-1-VN-1-EMS  
+ Két sắt WELKO đạt chứng nhận ATLĐ: 45001:2018 
Certificate Registration No. 000568-5-VN-1-HS 
♦ Sản xuất và xuất khẩu bởi: Công Ty Cổ Phần Thiết 
Bị Vật Tư Ngân Hàng Và An Toàn Kho Quỹ Việt 
Nam 
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(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% và vận chuyển đến bên mua) 
Hà Nội, ngày …..tháng  ….  năm … 
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